CHUYÊN ĐỀ

TƯ TƯỞNG NHÂN NGHĨA TRONG THƠ VĂN NGUYỄN TRÃI

1. MỞ ĐẦU

Nguyễn Trãi là một nhà quân sự tài ba với những đóng góp to lớn cho thắng lợi của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn, đánh đuổi giặc Minh xâm lược, giành độc lập chủ quyền cho dân tộc; là một nhà văn hóa kiệt xuất với những thành tựu trên các lĩnh vực văn hóa, đặc biệt Nguyễn Trãi được mọi người biết đến như một nhà khai sáng thơ ca Tiếng Việt. Hơn thế nữa, Nguyễn Trãi còn là một nhà tư tưởng lớn của dân tộc Việt Nam ở thế kỷ XV. Và tư tưởng nhân nghĩa là một trong những triết lý sâu sắc, cốt lõi, bao trùm toàn bộ cuộc đời của Nguyễn Trãi. Tư tưởng ấy được Nguyễn Trãi tiếp thu từ tư tưởng truyền thống của Trung Hoa với những biểu hiện mang đậm nét tư tưởng Nho gia, nhưng khi vào Việt Nam và qua sự nhào nặn của tư duy sáng ngời của Nguyễn Trãi thì tư tưởng nhân nghĩa được mở rộng, phát triển hơn, mang nhiều giá trị tích cực, tiêu biểu cho tư tưởng thời Đại Việt. Tư tưởng nhân nghĩa của Nguyễn Trãi không chỉ có ý nghĩa đối với xã hội lúc bấy giờ mà còn ảnh hưởng sâu sắc đến xã hội ở mọi thời đại. Vì muốn có cái nhìn toàn diện nhằm thấy giá trị to lớn của tư tưởng nhân nghĩa của Nguyễn Trãi để qua đó bản thân nhận thức sâu sắc hơn về những đóng góp của Nguyễn Trãi cho sự tiến bộ của văn hóa, tư tưởng nói riêng và sự phát triển của dân tộc nói chung, tôi quyết định chọn đề tài “Tư tưởng nhân nghĩa trong thơ văn Nguyễn Trãi”.
2. NỘI DUNG
2.1. Khái quát về tư tưởng nhân nghĩa
Tư tưởng nhân nghĩa xuất hiện rất sớm trong truyền thống triết học Trung Hoa. Những tư tưởng và những quan điểm khác nhau về nhân nghĩa phản ánh đời sống tinh thần của con người Trung Hoa đã ảnh hưởng sâu sắc đến tư tưởng truyền thống phương Đông nó chung và Việt Nam nói triêng.

Tư tưởng nhân nghĩa của Khổng Tử. Theo Khổng Tử, “Nhân” là “yêu người” và để yêu người thật sự bằng lòng “Nhân” thì phải “hiểu người”. Còn “Nghĩa” được nhấn mạnh là sự cư xử cho thích hợp dựa trên việc “hiểu người”. “Nhân” và “Nghĩa” luôn thể hiện phẩm chất của người quân tử hướng đến mối quan hệ đề cao sự công bằng mà cũng chính là điều nhân. Tức là điều nhân không chỉ là phẩm chất đạo đức bên trong mà còn được biểu hiện ở việc hướng đức nhân ấy tới hòa nhập vào môi trường của cộng đồng người. Nhưng để làm được ấy đòi hỏi người có lòng nhân phải có “trí” để biết tìm đến môi trường sống đạt được hòa lòng nhân của mình với lòng nhân của cộng đồng. Đến lượt mình, “trí” lại là sự hiểu biết của người quân tử để tùy thời mà càng lám cho đức nhân của mình được tăng thêm. Như vậy, chỉ có người quân tử mới học được đức nhân, hạng thứ dân không thể có đức nhân. Và để giữ được đức nhân đòi hỏi người quân tử phải làm theo tôn chỉ: Người có lòng nhân phải “khắc chế lòng tư dục, làm theo điều lễ, để mọi người trong thiên hạ tự nhiên cảm hóa mà theo về đức nhân”. Cũng theo Khổng Tử, nhân là sửa mình theo lễ: khi ở nhà thì giữ gìn cho khiêm cung, khi làm việc thì kính cẩn, khi giao tiếp với người thì trung thành. Cách hiểu này, hóa ra, chỉ đòi hỏi sự phục tùng của kẻ dưới đối với bề trên.
Xét đến Mạnh Tử, người kế tục Khổng Tử, chữ nhân đứng hàng đầu trong bốn đức lớn: Nhân – Nghĩa – Lễ - Trí. Chúng bắt nguồn từ bốn đầu mối của Thiện. Trong đó, lòng thương xót là đầu mối của nhân. Tuy nhiên, Nhân – Nghĩa, theo Mạnh Tử, cũng chỉ nhằm duy trì chế độ đẳng cấp mà thôi.
Tư tưởng của Đạo gia về nhân nghĩa. Không phải duy nhất Mạnh Tử dùng khái niệm "nhân nghĩa", mà bên cạnh đó tư tưởng của Lão gia, Mặc gia,.. cũng có khái niệm "nhân nghĩa" của mình. Mặc dù, mỗi trường phái có một cách quan niệm về "nhân nghĩa" nhưng những quan niệm khác nhau ấy vừa có điểm chung, vừa có sắc thái riêng.
Với Lão Tử, nhà tư tưởng sáng lập trường phái Đạo gia, người sống cùng thời với Khổng Tử, cũng cho rằng nhân nghĩa là bắt nguồn từ mệnh trời, nhưng Lão Tử không cho rằng nhân nghĩa là đức lớn của trời, vả lại "có nhân nghĩa là do đạo trời bị phế bỏ" Vì vậy, nhân nghĩa không phải để đem ra thi hành trong thiên hạ, mà ngược lại phải đoạn tuyệt với nó để trở lại với đạo trời. Nói cách khác, nếu người quân tử của Nho giáo phải có hiểu biết "trí" về nhân nghĩa, thì ngược lại Đạo gia không cần biết "bất trí" đến nhân nghĩa thì mới thực sự là sống có nhân nghĩa. Như vậy, nội dung tư tưởng nhân nghĩa của Đạo gia nhấn mạnh đến sự thuần phác của con người.
Thế nhưng, chúng ta cần chú ý một điều là sự tiếp nhận của các thi nhân Đại Việt đối với văn hóa Trung Hoa không phải là sự tiếp nhận thụ động và gieo trồng những thứ tiếp nhận trên một mảnh đất trống không mà đó là một sự tiếp nhận có chọn lọc, lựa chọn những  gì phù hợp với điều kiện lịch, cần thiết với cuộc sống của mình, đồng thời gieo trồng những gì tiếp nhận  trên một mảnh đất chuẩn bị sẵn, vốn giàu truyền thống văn hóa dân tộc. Do đó, tư tưởng nhân nghĩa của Nho giáo khi vào Việt Nam đã được tiếp biến một cách tích cực. Đức nhân đâu dành riêng cho người quân tử. Nó không phải sự phục tùng. Nó cũng chẳng nhằm duy trì một chế độ đẳng cấp nào. Nhân nghĩa bao giờ cũng đem lại lợi lớn cho con người. Nó được hiểu là làm lợi cho người. Nghĩa là điều hợp với lẽ phải, làm khuôn phép cho cách xử thế của mọi người trong xã hội. Nhân nghĩa của Nho giáo, vì thế, hòa quyện vào nhân nghĩa của nhân dân. Nó trở thành thứ tài sản tinh thần của quần chúng nhân dân. Nó cách khác, chữ nhân vì thế, có “xương cốt” là Nhân của Nho giáo nhưng “hồn vía” là lòng thương người, một nét đẹp ngàn đời của dân tộc Việt Nam:
“Lá lành đùm lá rách”
“Thương người như thể thương thân”
Hay như:
“Bầu ơi thương lấy bí cùng 
Tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn”
 2.2. Những nhân tố ảnh hưởng đến sự hình thành tư tưởng nhân nghĩa trong thơ văn Nguyễn Trãi.
          Thứ nhất, ảnh hưởng từ dòng họ với truyền thống cương trực, khảng khái, khí tiết cứng cỏi, đấu tranh chống lại cường quyền, bạo lực, chống cái xấu cái ác làm hại nước hại dân.

 
Thứ hai, ảnh hưởng sâu đậm tư tưởng, văn hoá và học thuật cùng nhân cách của ông ngoại, của cha, nhất là tư tưởng thân dân, chăm lo cho dân.
Nguyễn Phi Khanh là người luôn sống gắn bó với quần chúng, cảm thông với muôn nghìn hoạn nạn đau khổ của quần chúng. 

Liên cừ vạn lý giai ngô dữ,
Tỵ ốc thùy gia diện diện hàn
(Thương cho họ dù người vạn dặm, song thảy là tình đồng loại của ta
Kìa nhà ai ở dăng ra khắp nơi mà mọi nét mặt đều rét buốt tê tái)
Dù trong hòa cảnh nào, ông cũng nghĩ về nước, về dân:

Nhất than cửu khiếu thất tình nội
Vạn sự thiên ưu bách lự trung
(Chín khiếu bảy tình thân một tấm
Nghìn lo trăm nghĩ việc muôn màu)
Trần Nguyên Đán là một nhà văn hoá, nhà thơ lớn đời hậu Trần. Ông thông hiểu kinh sách, nghiên cứu sâu sắc các học thuyết Nho, Phật, Lão. Ông là nhà lịch pháp lớn đầu tiên của nước ta quan tâm nghiên cứu nông lịch. Trần Nguyên Đán là một người thuộc dòng dõi quí tộc, đồng thời cũng là một người từng giữ những chức vụ quan trọng trong xã hội nhà Trần, vì vậy ông luôn luôn quan tâm đến sự thịnh suy của quốc gia, sự tồn vong của dòng tộc. Thơ ông thường mang tâm tư lo đời, thương dân, nỗi buồn da diết cùng những dằn vặt thẳm sâu. Trần Nguyên Đán luôn ước mơ xã hội có những người tài năng, có đạo đức để gánh vác sơn hà, xây dựng đất nước “Nghiêu, Thuấn rủ xiêm thành thịnh trị”
            Thứ ba, từng sống đời sống thanh bần, trong sạch giản dị ở Côn Sơn, ở Nhị Khê từ thuở thiếu thời, cũng như lúc cáo quan về Côn Sơn, sống gần gũi với nhân dân; đặc biệt là mười năm phiêu bạt tìm đường cứu nước nên ông thấu hiểu dân tình, đồng cảm những cảnh ngộ của nhân dân.

            Thứ tư, tiếp thu nhiều nguồn văn hoá tư tưởng: trong kinh sách Tam giáo, nhất là Nho giáo; từ truyền thống văn hoá tư tưởng nhân dân; từ tinh hoa văn hoá thời đại Lý - Trần; từ hiện thực thời đại lịch sử; từ thực tế trải nghiệm cuộc sống của bản thân rồi dung hòa, nâng cao thành hệ tư tưởng của thời đại phục hưng dân tộc sau chiến thắng giặc Minh. Tư tưởng của Nguyễn Trãi cũng chính là tư tưởng tiêu biểu cho tư tưởng Đại Việt ở nửa đầu thế kỷ XV. Xin được nó thêm về tinh hoa văn hóa thời Lý-Trần Nguyễn Trãi thừa hưởng những truyền thống quý giá và cao đẹp của lịch sử hàng ngàn năm dựng nước và giữ nước, còn nếu tính từ ngày đất nước giành lại độc lập sau hơn nghìn năm Bắc thuộc, thì Nguyễn Trãi là sự kết tinh những tinh hoa của thời đại, mà hai triều Lý và Trần là tiêu biểu. Thời đại Lý – Trần kéo dài suốt gần 5 thế kỷ, trải qua các triều đại: Ngô, Đinh, Tiền Lê, Lý, Trần, Hồ, Hậu Trần, trong đó hai triều đại Lý và Trần là lâu dài nhất, tiêu biểu nhất, hình thành nền văn hóa Thăng Long ngời sáng. Đặc trưng của thời đại này là thời đại độc lập dân tộc, thống nhất đất nước, thống nhất cộng đồng; thời đại phục hưng dân tộc và phát triển đất nước; thời đại khoan giản, an lạc, nhân thứ, rộng mở và dân chủ . Nhờ phát triển kinh tế và phục hưng văn hóa mà thời đại này, nhân dân ta đã có một đời sống vật chất tương đối no đủ, một đời sống tinh thần tương đối dễ chịu, trong không khí dân chủ và rộng mở . Tinh thần thời đại ấy đã tạo nên nền văn hóa Thăng Long có một không hai trong lịch sử dân tộc, mà chủ thể trung tâm của thời đại này là những con người tự tin, hào hùng, dũng lỉệt, phóng khoáng, trong sáng, nhân ái, độ lượng và khoan dung. Thời đại này đã sản sinh những con người rất lạ, rất đẹp, rất đáng kính về nhân cách mà rất khó có thể gặp lại những mẫu hình con người như thế ở các giai đoạn lịch sử tiếp theo. Có được tinh thần thời đại và mẫu hình những nhân cách tuyệt vời như trên là nhờ lòng yêu nước, yêu con người, nhờ bản lĩnh kiên cường cùng ý thức độc lập tự cường của dân tộc. Sau này, Nguyễn Trãi đã tiếp thu, thừa hưởng và cải biến nâng cao, trở thành đỉnh điểm của văn hóa Đại Việt hồi đầu thế kỷ XV.        

2.3. Tư tưởng nhân nghĩa kết tinh trong thơ văn Nguyễn Trãi. 
         Đối với Nguyễn Trãi, nhân nghĩa là một tư tưởng, hơn nữa, là một phương pháp luận hết sức quan trọng. Trong toàn bộ tác phẩm của Nguyễn Trãi mà chúng ta còn lưu giữ được thì chữ “nhân” đã được nhắc đến 59 lần và chữ “nghĩa” – 81 lần. Tổng cộng hai chữ “nhân”, “nghĩa” được ông sử dụng đến 140 lần. Qua đó, có thể thấy, một trong những quan điểm nền tảng trong hệ thống tư tưởng của Nguyễn Trãi là “nhân nghĩa”. Nguyễn Trãi nói: “Phàm mưu việc lớn phải lấy nhân nghĩa làm gốc, nên công to phải lấy nhân nghĩa làm đầu: duy nhân nghĩa có gồm đủ thì công việc mới thành công”. Là một sĩ phu phong kiến, một người được đào luyện trong trường học của Nho giáo, tư tưởng của Nguyễn Trãi lẽ dĩ nhiên chịu ảnh hưởng của Nho giáo. Nguyễn Trãi có tiếp thu những yếu tố tích cực của Nho giáo, chủ yếu là chủ nghĩa nhân nghĩa của Khổng Mạnh. Nhưng rõ ràng Nguyễn Trãi không dừng lại và giới hạn trong khuôn khổ có sẵn của Khổng Mạnh. Như theo nhà sử học Trần Đình Hượu nhận định:“Về hệ thống, tư tưởng nhân sinh của Nguyễn Trãi vẫn thuộc Nho giáo nhưng là một Nho giáo khoáng đạt, rộng rãi, không câu nệ và vì vậy không chỉ là gần gũi mà còn là phong phú hơn, cao hơn lối sống thuộc dân tộc trước đó”. Tư tưởng nhân nghĩa của Khổng Mạnh vào Nguyễn Trãi đã được biến hóa, phát triển và sáng tạo trên cơ sở đấu tranh giải phóng dân tộc mà chính Nguyễn Trãi là một người lãnh đạo, và truyền thống quật cường, bất khuất của dân tộc mà chính Nguyễn Trãi là một người tiêu biểu. Nội dung tư tưởng nhân nghĩa của Nguyễn Trãi cơ bản là tinh thần yêu nước, trọng dân an dân, lòng khoan dung độ lượng kết hợp với ý chí hòa bình và xây dựng đất nước giàu mạnh.
2.3..1. Nhân  nghĩa theo quan niệm của Nguyễn Trãi là trọng dân, an dân.

Nhân nghĩa, theo quan điểm của Nguyễn Trãi, trước hết được gắn chặt với tư tưởng vì dân và an dân: 
“Việc nhân nghĩa cốt ở an dân
Quân điếu phạt trước lo trừ bạo”

 Như vậy, nhân nghĩa chính là yêu nước, thương dân, là đánh giặc cứu nước, cứu dân. Nguyễn Trãi đã coi “an dân” là mục đích của nhân nghĩa và “trừ bạo” là đối tượng, là phương tiện của nhân nghĩa. Vì vậy, người nhân nghĩa phải lo trừ “bạo”, tức lo diệt quân cướp nước. Người nhân nghĩa phải đấu tranh sao cho “hợp trời, thuận người”, nên có thể lấy “yếu chống mạnh”, lấy “ít địch nhiều”, lấy “đại nghĩa thắng hung tàn”, lấy “chí nhân thay cường bạo”. Nhân nghĩa là cần phải đấu tranh để cho dân tộc Việt Nam tồn tại và phát triển. Nhân nghĩa giống như là một phép lạ, làm cho “càn khôn đã bĩ mà lại thái, trời trăng đã mờ mà lại trong”. Tư tưởng nhân nghĩa của Nguyễn Trãi , vì vậy, mang đậm sắc thái của tinh thần yêu nước truyền thống của người Việt Nam. Ở đây, có thể thấy rõ tư tưởng nhân nghĩa của Nguyễn Trãi đã vượt lên trên tư tưởng nhân nghĩa của Khổng – Mạnh và có sự sáng tạo, phát triển trong điều kiện cụ thể của Việt Nam.

2.3.1.1 Trọng dân, an dân được biểu hiện trước hết là thấu suốt nổi thống khổ của nhân dân.

Chiến tranh đã gây ra bao đau thương , mất mát cho nhân dân.Chính sách đồng hóa của nhà Minh vừa tàn bạo vừa thâm độc, bao gồm những thủ đoạn hủy diệt dã man, có thể nói tất cả những gì là cơ sở tồn tại về vật chất và tinh thần của một quốc gia dân tộc cũng như khả năng phục hồi độc lập của quốc gia dân tộc đó, chúng đều tìm cách hủy diệt dần. Chúng bỏ tên nước ta, chia làm quân huyện như đất đai nhà Minh. Chúng đàn áp khủng bố cực kì man rợ hòng dập tắt phong trào và ý chí phản kháng của nhân dân ta. Chúng áp dụng thủ đoạn “dĩ Di trị di” để gây mầm chia rẽ phá hoại sức mạnh đoàn kết dân tộc. Chúng lùng kiếm thợ thủ công, thầy thuốc, vũ nữ..đem về nước phục dịch. Chúng bắt phụ  nữ, trẻ em là nô lệ, mua bán như một hàng hóa, rút ruột người treo lên cây,nấu thịt người làm dầu, phanh thay phụ nữ có thai, nướng sống người làm trò chơi, chất thây người làm mồ kỉ niệm. Độc ác hơn, chúng bắt cóc hàng loạt trẻ con gọi là “Giao đồng” (trẻ con đất Giao chỉ, tức nước ta) đem về nước rồi lợi dụng tuổi thơ, huấn luyện thành những kẻ vong bại, làm biến chất cả một thế hệ. 
 
Điều đáng lưu ý là khi vạch rõ âm mưu xâm lược của giặc Minh, Nguyễn Trãi đứng trên lập trường dân tộc nhưng khi tố cáo chủ trương cai trị thâm độc và tội ác của giặc thì Nguyễn Trãi chủ yếu đứng trên lập trường nhân bản. Chủ trương cai trị của giặc Minh đâu chỉ đơn thuần là bóc lột được nhiều, vét được lắm. chủ trương cai trị của chúng là tiêu diệt con người, tiêu diệt cuộc sống của chính mảnh đất này.
Nướng dân đen trên ngọn lửa hung tàn,

Vùi con đỏ xuống dưới hầm tai vạ.

Dối trời, lừa dân, đủ muôn nghìn kế,

Gây binh, kết oán, trải hai mươi năm

Bại nhân nghĩa nát cả đất trời,

Nặng thuế khóa sạch không đàm núi.

Người bị ép xuống biển dòng lưng mò ngọc, ngán thay cá mập, thuồng luồng,

Kẻ bị đem vào núi đãi cát tìm vàng, khốn nỗi rừng sâu, nước độc.
Vét sản vật, bắt dò chim trả, chốn chốn lưới chăng,

Nhiễu nhân dân, bắt bẫy hươu đen, nơi nơi cạm đặt,

Tàn hại cả giống  côn trùng cây cỏ,

Nheo nhóc thay kẻ góa bụa khốn cùng”.

Thấu hiểu nổi lầm than thống khổ của nhân dân, Nguyễn Trãi vô cùng đau buồn, nhiều đêm thao thức không ngủ được và suy nghĩ rất nhiều đến vận mệnh của dân, của nước:

Thần châu nhất tự khởi can qua,

Vạn tính ngao ngao khả nại hà

(Nước nhà từ thuở nổi can qua,

Muôn dân rên xiết biết làm sao đây?)

2.3.1.2. Trọng dân, an dân là đề cao vai trò, công sức của nhân dân trong cuộc chiến đấu cứu nước. Rõ ràng nhận thức về vai trò, công sức của  nhân dân đã được nâng lên một tầm cao chưa thấy trong lịch sử, phản ánh đúng đắn tinh thần của thời đại chống Minh. Về mặt này, Nguyễn Trãi là người đặt cột mốc quan trọng cho sự tiến bộ của tư tưởng Việt Nam về nhân dân
Trước Nguyễn Trãi hàng nghìn năm, nhiều nhà tư tưởng trong lịch sử triết học Trung Quốc như Mạnh Tử… đã từng nêu rõ vai trò quan trọng của dân, sức mạnh của dân, tai mắt và trí óc sáng suốt của dân. Ở Việt Nam, tư tưởng an dân đã trở thành một đạo lý vào thời Lý – Trần. Trong thời kỳ đó, những tư tưởng về thân dân, khoan dân, huệ dân, v.v. đã xuất hiện và đã góp phần tích cực vào việc làm cho thời đại Lý – Trần hưng thịnh. Đến Nguyễn Trãi, quan điểm về an dân đã được ông tiếp thu, kế thừa, mở rộng và nâng cao trong suốt thời kỳ hoạt động của mình. An dân có nghĩa là chấm dứt, là loại trừ những hành động tàn ác, bạo ngược đối với dân. An dân còn là sự bảo đảm cho nhân dân có được một cuộc sống yên bình. An dân là không được nhũng nhiễu “phiền hà” dân. Với tư tưởng an dân, Nguyễn Trãi đã đưa ra một chân lý: phải giương cao ngọn cờ “nhân nghĩa, an dân”, phải cố gắng đoàn kết lòng dân làm sức mạnh của nước, làm thế nước. Ông chủ trương cứu nước bằng sức mạnh của dân, muốn lấy lại được nước phải biết lấy sức dân mà kháng chiến. Nguyễn Trãi đề cao chính nghĩa để tập hợp nhân dân. Đó là hợp quy luật và hợp lòng người. Do đó mà có sức mạnh:
“Dựng gậy làm cờ, bốn phương dân cày tập hợp 
Rượu hoà nước, dưới trên đều một bụng cha con “
                                                       (Bình Ngô Đại Cáo)
Ông từng so sánh vua là thuyền, dân là nước như trong bài chiếu răn Thái tử “Vả lại, mến người có nhân là dân, mà chở thuyền và lật thuyền cũng là dân, giúp người có đức là trời, mà khó tin, không thường cũng là trời”. Đẩy thuyền, làm lật thuyền là dân, dân có sức mạnh như nước: “Tải chu, phúc chu giả, dân dã và Phúc chu, thủy tín, dân do thủy”. Trong bài Quan hải, Nguyễn Trãi còn phát biểu quan điểm này nhưng có khác hơn. Nhà Hồ lại có quân đội đông, vũ khí tốt và một hệ thống phòng tuyến xây dựng công phu. Thế mà chỉ nửa năm, cuộc kháng chiến thất bại đau xót, cơ nghiệp nhà Hồ tan vỡ:

     Hoạ phúc hữu môi phi nhất nhật,
Anh hùng di hận kỷ thiên niên.
        (Hoạ phúc gây mầm không một chốc,
   Anh hùng để hận mấy nghìn năm)
Với một tri thức uyên bác, một phương pháp tư duy sắc sảo, Nguyễn Trãi đã tìm ra câu trả lời:
Thung mộc trùng trùng hải lãng tiền,
     Trầm gian thiết toả diệc đồ nhiên.
Phúc chu thuỷ tín dân do thuỷ.
  (Lớp lớp rào lim ngăn sóng biển,
     Khóa sông xích sắt cũng vầy thôi,
    Lật thuyền mới rõ dân như nước)
Bài thơ là sự suy nghiệm của ông về lịch sử, về sự sụp đổ của một triều đại để tìm ra nguyên nhân cơ bản của thảm hoạ mất nước là do triều đại đó không được lòng dân.

Trong Đại cáo bình ngô, Nguyễn trãi đã khẳng định vai trò của người dân” manh lệ” ở mức mà lịch sử cho phép. Ngay từ đầu, ông đã nói đến yên dân, tội ác tầy trời của giặc Minh cũng giáng xuống đầu “dân đen”, “con đỏ” và lực lượng quan trọng của cuộc khởi nghĩa mà Lê Lợi cần tập họp cũng là “manh lệ”. Theo Nguyễn Trãi, dân có sức mạnh vô địch và vô tận. Dân mạnh thì nước còn, nước phát triển; dân yếu thì nước yếu, có khi nước mất; không có dân thì không có nước. Nước trước hết là dân, cứu nước thực chất là cứu dân, dân đã có vị trí ngang hàng với các tầng lớp khác trong cộng đồng xã hội, dân là một lực lượng chính trị, xã hội không thể xem thường. Triều Hồ có tinh thần chống giặc nhưng bị thất bại vì đã tách mình ra khỏi nhân dân, không đoàn kết được toàn dân để đánh giặc cứu nước. Những cuộc khởi nghĩa chống Minh đang dâng cao khắp nơi lúc bấy giờ cũng chưa nhận thấy và chưa khắc phục được sai lầm của nhà Hồ. Vì vậy Nguyễn Trãi khâm phục tinh thần yêu nước của các phong trào đất tranh ấy nhưng không tham gia.
Không phải chỉ ở những tác phẩm hùng văn như Bình Ngô đại cáo và Quân trung từ mệnh tập Nguyễn Trãi mới nói đến những đau khổ của dân và tất cả tấm lòng xót xa, phẫn nột và nói đến sức mạnh của dân. Trong bài thơ Nôm “Bảo kính cảnh giới” (bài 57), ông viết:

“Đọc sách thì thông đòi nghĩa sách

Đem dân mưa nỡ mất lòng dân”

Trong bài thơ chữ Hán “Mạn Hứng”, ông cũng phát biểu tư tưởng ấy:

Nụy ốc thê thân kham độ lão

Thượng sinh tại niệm độc tiên ưu.

 (Nhà nhỏ, nương thân có thể qua thể qua tuổi già

Lúc nào cũng nghĩ đến dân, riêng ôm mối tiên ưu)
Nguyễn Trãi đã hiểu được rằng muốn thành công thì phải dựa vào sức mạnh của dân. Nhận thức về dân của ông không phải là một nhận  thức mơ hồ mà là một nhận thức sâu sắc nảy sinh từ thực tiễn. Nêu cao vị trí, vai trò của dân, Nguyễn Trãi đã phản ánh thực tế lịch sử cũng như êu cầu của lịch sử. nói đến nước là nói đến dân, thơ văn Nguyễn Trãi đã phát biểu tư tưởng tiên tiến nhất của thới đại.

2.3.1..3 Trọng dân, an dân còn là nghĩ tới ước muốn, lợi ích của nhân dân.
Khi đất nước bị xâm lăng, ước muốn lớn nhất, thiêng liêng nhất của người dân là không còn cảnh binh đao, “trong thôn cùng xóm vắng không có một tiếng hờn giận oán sầu”. Ông đã thay dân nói lên quyết tâm đánh đuổi giặc xâm lược:

“Đánh một trận sạch không kình ngạc
Đánh hai trận tan tác chim muông”

Sau khi giặc tan, Nguyễn Trãi có hòa bão xây dựng đất nước thịnh vượng mang lại lợi ích trước hết vì dân và phải cho dân. Nguyễn Trãi đã có cuộc sống gần gũi, gắn bó với nhân dân, hòa vào nhân dân. Do đó, ông nhận thấy rõ những đức tính cao quý của nhân dân, hiểu được nguyện vọng tha thiết của nhân dân. Chính sách thân dân vốn là chính sách chung của các triều Lý, Trần, khi mà nhà nước phong kiến còn có vai trò lịch sử tích cực trong việc tổ chức và lãnh đạo sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước. Và tư tưởng thân dân là truyền thống của những người lãnh đạo nhà nước, lãnh đọ quân sự. Kế thừa truyền thống tốt đẹp ấy, Nguyễn Trãi đã nâng quan điểm thân dân lên một mức cao hơn và coi việc chăm lo cho quyền lợi của dân, biết ơn dân là nội dung cơ bản của chủ nghĩa yêu nước. Nguyễn Trãi nhận thức được rằng lực lượng làm ra thóc gạo, cơm ăn, áo mặc là do ở nhân dân; rằng điện ngọc cung vàng của vua chúa cũng đều do mồ hôi nước mắt của nhân dân mà có: “thường nghĩ quy mô lớn lao, lộng lẫy đều là sức lao khổ của quân dân”. Chính xuất phát từ suy nghĩ như vậy, nên khi đã làm quan trong triều đình, được hưởng lộc của vua ban, Nguyễn Trãi đã nghĩ ngay đến nhân dân, những người dãi nắng dầm mưa, những người lao động cực nhọc. Ông viết: “Ăn lộc đền ơn kẻ cấy cày”. 

Buổi đầu mới lập ra triều đình, Lê Lợi rất lo cho đạo đức của hàng ngũ cầm quyền, hàng ngũ này xấu xa thì triều đình sẽ sụp đổ. Lê Lợi đã giao cho Nguyễn Trãi lấy lời nhà vua, theo ý nhà vua mà viết ra “Chiếu về việc làm bài hậu tự huấn để răn bảo thái tử”. Chiếu là văn hành chính, nhưng nhiệt tình vì dân vì nước, vì lợi ích của dân của nước nên giọng văn trở thành sôi nổi, tha thiết “Vả lại, mến người có nhân là dân, mà chở thuyền và lật thuyền cũng la dân, giúp người có đức là trời, mà khó tin, không thường cũng là trời. Đến các bậc như các vua Thuấn, Võ, Thang, Văn là bậc thánh, mà còn nau náu, nơm nớp, tiết kiệm, siêng năng, run sợ lo âu, giữ gìn cẩn thận, những việc kính trời chăm dân không dám khinh suất chút nào, huống gì là những người ở dưới các bậc ấy? Phàm những vua kế vị được chăm nuôi trong sung sướng, thường không lập chí. Nếu không dạy từ đầu, răn từ trước, khiến cho biết lo sợ, giữ gìn, cảm kích hăng hái thì sao biết cho rõ đạo “nối chí người trước, tiếp tục sự nghiệp của họ”, nhằm tạo nên hạnh phúc cho dân?
“Bui một tấc lòng ưu ái cũ,

Đêm ngày cuồn cuộn nước triều Đông”

Nhiệt tình vì nước, vì dân bao giờ cũng thường trực trong suy nghĩ, mãnh liệt tràn trề như nước triều Đông ngày đâm cuộn chảy. Và tấm lòng ấy bao giờ cũng nặng nỗi ưu tư vì cuộc đời, vì con người:

Niềm cũ sinh linh đeo ắt nặng,

Cật chưng hồ hải đặt chưa an.

Những vì chúa thánh âu đời trị,

Há kể thân nhàn tiếc tuồi tàn”

(Tự thân, bài 2)

Suốt đời ôm tiên ưu, cho đến già mà Nguyễn Trãi vẫn không hề dám mong có lúc được ngả lưng an cật để nghỉ ngơi. Nguyễn Trãi cho đến lúc bạc đầu vẫn không nguôi nỗi niềm lo nước, thương dân. Tâm hồn lí tưởng của con người thời đại ấy chưa bao giờ chịu ngơi nghỉ:

“Tuổi cao, tóc bạc, cái râu bạc,

Nhà ngặt, đèn xanh, con mắt xanh”

2.3.2. Nhân  nghĩa theo quan niệm của Nguyễn Trãi gắn liền với lòng khoan dung, độ lượng.

Ở phương diện này, chúng ta thấy lý tưởng nhân nghĩa của Nguyễn trãi là kết quả của sự kết hợp giữa tư tưởng của nhân nghĩa của Nho giáo và tinh thần nhân ái của dân tộc Việt Nam. Nhân nghĩa của Nho giáo, vì thế, hòa quyện vào nhân nghĩa của nhân dân. Nó trở thành thứ tài sản tinh thần của quần chúng nhân dân.

“Nhiễu điều phủ lấy giá gương

Người trong một nước thì thương nhau cùng”
“Bầu ơi thương lấy bí cùng 
Tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn”

Chiến lược “tâm công” Nguyễn Trãi đã thực hiện trong kháng chiến chống Minh chính là sự thể hiện nét độc đáo riêng có ấy. “Tâm công” tức là dùng lý lẽ tác động vào tinh thần, vào ý thức kẻ địch, nói rõ điều hơn lẽ thiệt, thuyết phục, cảm hoá chúng, từ đó đập tan tinh thần chiến đấu của chúng, làm cho chúng nhụt ý chí xâm lược, rã rời hàng ngũ, tiến tới chấp nhận con đường hoà giải, rút quân về nước. Dùng chiến lược “tâm công”  đúng thì “Biết người biết ta trăm trận trăm thắng”. Một người chỉ huy cũng như một người quân sư giỏi là người phải nắm rõ binh lực của quân ta cũng như cần phải hiểu rõ tình hình của địch. Chỉ có như thế ta mới biết khi nào đánh, khi nào lui, khi nào dùng mưu, khi nào dùng sức. Ở đây Nguyễn Trãi đã thấy rõ những âm mưu của quân giặc. “Bụng dạ người khác, ta lường đoán biết”. Chính vì đoán biết được bụng dạ người khác cho nên Nguyễn Trãi đã thấu hiểu được âm mưu của kẻ thù và vạch trần cho bọn chúng thấy. Đó cũng chính là cái tài của nhà cầm quân Nguyễn Trãi. Nguyễn Trãi đã đưa ra những nguyên nhân dẫn đến thất bại của quân giặc cũng như dẫn đến thắng lợi của quân ta: Một là: “Nước lũ mùa chảy tràn, cầu sàn, rào lũy sụp đổ, củi cỏ thiếu thốn, ngựa chết quân ốm.” Hai là: “Nay các con đường, các cửa ải xa xôi hiểm trở đều bị quân lính và voi của tôi dồn giữ, nếu viện binh có đến, thì cũng muôn phần tất phải thua, viện binh đã thua tất các ông bị bắt.” Ba là: “Quân mạnh ngựa khỏe nay đều đóng cả ở biên giới phía bắc để phòng bịquân Nguyên, không rỗi nhìn đến miền nam.” Bốn là: “Luôn luôn động binh đao, liên tiếp bày đánh dẹp, dân sống không yên, nhao nhao thất vọng.” Năm là: “Gian thần chuyên chính, bạo chúa giữ ngôi, người cốt nhục hại nhau, chốn cung đình sinh biến”. Sáu là: “Nay tôi dấy nghĩa binh, trên dưới cùng lòng, anh hùng hết sức, quân sĩcàng luyện, khí giới càng tinh, vừa cày ruộng vừa đánh giặc. Còn quân sĩ trong thành đều mỏi mệt, tự chuốc bại vong”.
Phân tích cho quân giặc thấy tình hình của chúng một cách rất thuyết phục. Mà đã phân tích và vạch rõ ra được tình hình bi đát của quân giặc như nhìn vào tận tâm can của chúng thì xem như đã áp đảo tinh thần của quân giặc và đè bẹp sĩ khí của chúng rồi. 
“Những bức thư bằng sức mạnh của mười vạn quân” (Phan Huy Bích) không những đánh tan tác giặc Minh trên chiến trường mà còn đánh tan tác tinh thần chiến đấu của chúng. 

Thư lại dụ Vương Thông là một trong sáu mươi bức thư của Nguyễn Trãi gửi giặc Minh đã chứng minh tư tưởng tuyệt vời của nghĩa quân Lam Sơn mà Nguyễn Trãi dâng Bình Ngô sách với chiến lược chỉ đạo “tâm công”: không đánh giăc bằng vũ khí mà dùng đòn tâm lí nhằm tìm kiếm hòa bình bằng con đường đàm phám. Là một nhà tư tưởng lớn, một nhà quân sự kiệt xuất, Nguyễn Trãi hoàn toàn hiếu tâm lí Vương Thông và đồng bọn: chúng cố thủ để chờ viện binh. Đó là tâm lí của con bệnh đã kiệt sức nhưng vẫn hi vọng được tiếp nguồn dinh dưỡng. Bằng việc nhấn mạnh lại nguy cơ bại vong, Nguyễn Trãi đã dập tắt hi vọng cuối cùng của chúng: “Người xưa có nói: “Nước xa không cứu được lửa gần”, dù có viện binh đến đâu cũng không ích gì cho sự bại vong cả”.Sau khi chứng minh bằng thực tiễn, Nguyễn Trãi đã đề ra giải pháp: mở cửa thành giảng hòa.
Muốn thuyết phục đạt kết quả cao, có hai yêu cầu đặt ra đối với người viết văn luận chiến: thứ nhất, xác định đúng đối tượng, hiểu đốu tượng; thứ hai, có bút pháp thích hợp. Cả hai yêu cấu này, Nguyễn Trãi đã thực hiện tới mức tuyệt diệu.
Viết cho loại hung hăng, “hữu dũng vô mưu” như Phương Chính, các bức thư thường ít nhằm thuyết phục mà nhằm khiêu khích để lôi chúng vào cái “thòng lọng” trận địa của ta mà tiêu diệt. Vì vậy, cách xưng hô rất coi thường: “Bảo cho mày ngược tặc Phương Chính”, “Nay bọn mày chỉ chuộng lừa dối” (Thư trả lời Phương Chính- Thư số 5). Bảo cho mày ngược tặc Phương Chính”, “Nay bọn mày chỉ chuộng lừa dối” (Thư trả lời Phương Chính- Thư số 5). Lời văn mang tính đả kích, khiêu khích: “Bảo cho mày ngược tặc Phương Chính…trước mày gửi thư cho ta cứ cười ta núp náu ở nơi rứng núi, thập thò như chuột, không dám ra nơi đồng bằng đất phẳng để đánh nhau. Nay quân ta đã đến đây, ngoài thành Nghệ An đều là chiến trường cả. Mày cho đấy là núi rừng chăng? Là đồng bằng chăng? Thế mà mày cứ đóng thành bền giữ như mụ già là làm sao? Ta e rằng bọn mày không khỏi cái nhục khăn yếm vậy”. (Lại thư cho Phương Chính- Thư số 7).
Đối với lại có học thức, lại giữ vai trò quan trọng như Tổng binh Vương Thông thì mục đích các bức thư của ta là nhằm thuyết phục, giải quyết chiến tranh thông qua việc giảng hòa để đỡ hao tổn xương máu cho nhân dân hai nước. vì vậy cách xưng hô tỏ ra tôn trọng: “Kính đạt ngài tổng binh…” ( Lại thư cho Vương Thông- Thư số 20),  “ Kính thư gửi trước tổng binh đại nhân” (Thư số 23). Lời văn thường mềm mỏng: “Thư gửi đến trước quan tổng binh Thành sơn hầu..” (Thư số 33). Các bức thư thường trích dẫn nhiều sách vở, kinh điển Nho gia: “Kinh Dịch có câu: “Cùng tắc biến, biến tắc thông: (Lại thư cho Vương Thông – Thư số 37), “Cổ nhân có nói: “Tha nhân hữu tâm, dư thốn đạc chi” (Bụng dạ người khác, ta lường đoán hết) (Thư số 35)…Trong thư gửi Vương Thông, tác giả thường dùng lí lẽ của đối phương dập lại luận điệu của đối phương. Ở một bức thư gửi Vương Thông, Nguyễn Trãi sử dụng nghệ thuật “gậy ông đập lưng ông”, dùng “cây gậy” tín nghĩa để đập vào cái lưng kẻ bất tín: “Tôi nghe nó Chữ tí là vật báu của nước, người mà không giữ tín thì lấy gì mà làm việc được? Mới đây được ngài gửi thư và sai người đến ước hòa, tôi đã nhất nhất nghe theo. Nay thấy ở trong thành vẫn còn đào hào cắm chông, dựng rào đắp lũy. Phá đồ cổ để đúc ống phun lửa và đồ binh khí. Thế là các ngài định đem quân về nước chăng? Hay giữ bền thành trì chăng? Tôi đều không thể rõ được. Sách truyện có câu: “Không thành thực thì không sự việc gì có được cả”. Ấy là bởi lòng không thực thì việc gì cũng đều là giả dối”.
Với những người Việt Nam còn chút lương tâm nhưng trót lầm đường theo giặc thì mục đích của bức thư là tác động vào tình cảm, khơi gợi lương tâm và danh dự, vạch rõ đúng sai, khuyến khích họ lập công chuộc tội. Trong Thư dụ thổ quan thành Điêu Diêu, đối tượng là những người Việt Nam lầm đường theo giặc, cách xưng hô có phân biệt trên dưới như không đối lập địch-ta. Tác giả nêu những câu tục ngữ quen thuộc nói về lẽ sống để khơi gơi lòng tự trọng: “Quạ đi lại về quê cũ. Cáo chết quay đầu về núi.Cầm thú còn thế huống nữa là người”, nói về truyền thống để khơi gợi lòng tự hào dân tộc: “Các ngươi vốn là người dân Tây Việt, dòng dõi văn minh”. Lời văn thật tình cảm thiết tha, bộc bạch chân tình mà vẫn nghiên khắc, vừa khép lại quá khứ, vừa mở hướng đi cho tương lai: “Bọn các ngươi nếu biết sửa lòng đổi dạ, bỏ nghịch theo thuận, hoặc ở làm nội ứng, hoặc ra để đầu hàng thì không những rửa mối thẹn ngày trước mà cũng được phần soi xét về sau. Ta không nói lời rồi lại ăn lời”.
Từ những phân tích trên cho ta thấy được cái tài của Nguyễn Trãi. Nguyễn Trãi đã khéo léo lập luận và phân tích một cách chính xác và logic kèm theo tình hình thực tế để cho quân giặc thấy được hoàn cảnh của chúng để nhanh chóng đưa ra quyết định cuối cùng là hòa hoãn. Cách đặt vấn đề cũng như cách dùng từ ngữ càng cho ta thấy ông là một thiên tài trong trận bút chiến. Lúc nào Nguyễn Trãi cũng nắm rõ tình hình và chủ động trong ngôn từ cũng như trong lập luận mang đầy tính thuyết phục, khiến cho quân thù không những cúi đầu đầu hàng mà còn cúi đầu khâm phục cái tài cầm quân lỗi lạc của ông. 

Qua bức thư nói riêng và cả tập Quân trung từ mệnh nói chung ta thấy một Nguyễn Trãi sừng sững hiên ngang với ngọn bút trong tay chống quân thù bằng phương pháp luận chiến. Qua đó tập từ mệnh đã góp phần phân hóa kẻ thù và làm suy yếu hàng ngũ địch bằng biện pháp “mưu phạt tâm công” để dẫn đến:

“Giang san từ đây mở mặt
Xã tắc từ đây vững bền
Nhật nguyệt hối mà lại minh
Kiền khôn bĩ mà lại thái”
“Nhân nghĩa”, “Chí nhân”, “Đại nhân” thực chất là chủ nghĩa nhân đạo của dân tộc, là nền tảng của tư tưởng bao dung, độ lượng đối vớ kẻ thù đã đầu hàng, của mối thông cảm với nhân dân Trung Quốc bị đẩy vào cuộc chiến tranh phi nghĩa. Nội dung thực chất của “Chí nhân”, Chí nhân”, Đại nhân” là coi trọng con người, coi trọng nhân dân, coi trọng sự nhân ái giữa con người và con người, coi trọng sự hò hiếu giữa nước này với nước khác. Nhân nghĩa là tình nhân loại, hiếu hòa, mở đường hiếu sinh cho kẻ thù khi chúng đã bị bại vong:
“...Quân giặc các thành khốn đốn, cởi giáp ra hàng
Tướng giặc bị cầm tù, như hổ đói vẫy đuôi xin cứu mạng
Thần Vũ chẳng giết hại, thể lòng trời ta mở đường hiếu sinh
Mã Kỳ, Phương Chính, cấp cho năm trăm chiếc thuyền, ra đến biển mà vẫn hồn bay phách lạc,

Vương Thông, Mã Anh, phát cho vài nghìn cỗ ngựa, về đến nước mà vẫn tim đập chân run.
Họ đã tham sống sợ chết mà hoà hiếu thực lòng
Ta lấy toàn quân là hơn, để nhân dân nghỉ sức.”
Chẳng những mưu kế kì diệu
Cũng là chưa thấy xưa nay...
Theo Nguyễn Trãi: “Trả thù báo oán là thường tình của mọi người; mà không thích giết người là bản tâm của người nhân”. Để dân yên vui, nước hoà bình, đó là khát vọng cháy bỏng của Nguyễn Trãi. Bởi thế, ông nói: “Dùng binh cốt lấy bảo toàn cả nước làm trên hết. Để cho bọn Vương Thông trở về nói với vua Minh trả lại đất đai cho ta, đó là điều ta cần không gì hơn thế nữa”. “Tuyệt mối chiến tranh”, “bảo toàn cả nước là trên hết” đã thể hiện lập trường chính trị nhân nghĩa của Nguyễn Trãi. Có thể nói, đó là một tinh thần nhân đạo cao cả, một triết lý nhân sinh sâu sắc. 
2.3.3. Nhân nghĩa theo quan niệm của Nguyễn Trãi gắn liền với hoài bão xây dựng một đất nước thái bình, thịnh trị.
2.3.3.1 Đường lối xây  dựng nền thái bình thịnh trị.
Nguyễn Trãi rất tha thiết với hòa bình, luôn luôn ước mong được sống trong cảnh thanh bình: “Rửa giáp, treo cung, vui thái bình”, “Mừng thuở thái bình yêu hết tấc, no lòng tự tại quản chi là”. Nhưng đó không phải là tư tưởng hòa bình chủ nghĩa, không phải là thứ hòa bình trong cuộc sống mất nước, tủi nhục và nô lệ, một thứ hòa bình đầu hàng và van xin bọn xâm lược. Tư tưởng hòa bình của Nguyễn Trãi gắn liền với tư tưởng yêu nước thương dân. Vì vậy càng tha thiết với hòa bình càng muốn “mở nền muôn thuở thái bình”, Nguyễn Trãi càng căm ghét chiến tranh xâm lược và kiên quyết dùng bạo lực chính nghĩa để dập tan bạo lực phi nghĩa, giành lại hòa bình cho dân, cho nước.

Nguyễn Trãi kịch liệt tố cáo các cuộc chiến tranh bạo ngược do quân Minh gây ra làm cho “ những dân vô tội liền năm phải thiệt mạng ở chốn gươm đao, những kẻ lưu ly luôn năm phải nát gan ở nơi đồng cỏ”. Nguyễn Trãi biết rõ ngọn lửa chiến tranh xâm lược của nhà Minh không những gây ra bao nhiêu thảm họa cho nhân dân ta, mà còn làm cho ngay cả quân sĩ nhà Minh và nhân dân Trung Quốc cũng phải chịu đựng nhiều nối đau khổ. Trong bức thư gửi cho tướng Minh, Nguyễn Trãi đã vạch rõ: nhà Minh “ham thích xâm lược nơi xa,khiến cho sĩ tốt phơi thây, nhân dân lầm bụi”. Do đó Nguyễn Trãi muốn sớm chấm dứt chiến tranh để cho “không những sinh linh nước tôi được khỏi lầm than, mà quân sĩ Trung Quốc cũng khỏi nỗi khổ gươm đao”, để “hai nước thoát khỏi cái khỏ binh đao”.

Nguyễn Trãi yêu nước và căm thù giặc sâu sắc, nhưng không hề tỏ ra vị chủng, hẹp hòi. Ý chí hòa bình của Nguyễn Trãi không bó hẹp trong phạm vi một nước, một dân tộc, Nguyễn Trãi mong muốn sớm khôi phục lại quan hệ bang giao hòa bình với nhà Minh, muốn giữa các nước và các dân tộc được sống trong độc lập và hòa bình, muốn “Hồ - Việt mừng nay về một cõi, biển khơi ngạc bặt im lim”. Từ ý chí hòa bình đó cùng với lòng tin vững chắc ở sức mạnh của chính nghĩa, của lẽ phải, Nguyễn Trãi đã không tiếc công sức, không nề hà nguy hiểm, kiên nhẫn vận động, thuyết phục kẻ thù: “Miệng hổ mình, quỵết nghị hòa mà hai nước can qua đều khỏi”.
Trong lời kết bài Bình Ngô đại cáo, quan thừa chỉ Nguyễn Trãi thay mặt Lê Lợi trịnh trọng và vui mừng truyền đi tuyên bố nền độc lập tự chủ của dân tộc đã được lập lại:
“Xã tắc từ đây vững bền,

Giang sơn từ đây đổi mới. 

Càng khôn bĩ mà lại thái,

Nhật nguyệt hối mà lại minh.

Muôn thuở nền thái bình vững chắc,

Ngàn năm, vết nhục nhã sạch làu”
Sự vững bền xây dựng trên cơ sở đã phục hưng dân tộc, cho nên viễn cảnh của đất nước hiện ra thật tươi sáng, huy hoàng:

“Bốn phương biển cả thanh bình, ban chiếu duy tân khắp chốn”
Có hiện thực hôm nay và tương lai ngày mai là bởi có chiến công trong quá khứ:

“Một cỗ nhung y chiến thắng, nên công oanh liệt ngàn năm”
Hai câu kết vừa khép lại một thời kì chiến đấu oanh liệt vừa mở ra một kỉ nguyên mới huy hoàng: xây dựng đất nước đẹp tươi và bền vững.

2.3.3.2 Tư tưởng nhân nghĩa thể hiện ở hành động tham gia khởi nghĩa Lam Sơn
Trong bước ngoặt của lịch sử, Nguyễn Trãi đã tỉnh táo tìm ra lẽ phải, tìm ra hướng đi đúng, lẽ sống đúng. Nguyễn Trãi trở thành vĩ nhân, là người kết tinh kiệt xuất những giá trị tinh hoa văn hoá, tư tưởng, văn học của 5 thế kỷ. Dường như những giá trị tinh túy nhất của thời đại lịch sử đã hội tụ nơi ông, vì ông hiểu rõ và nắm chắc quy luật vận động của lịch sử, kết hợp sự tự vận động bản thân mình trong cuộc sống, biết đi tìm lẽ sống đúng, biết tự đổi mới theo hướng đi lên để xây dựng một cuộc sống cho dân cho nước tốt đẹp hơn, bằng một hành động: lo nước thương dân. Điều đó còn lý giải tại sao một người cháu mang dòng dõi nhà Trần lại ra làm quan cho nhà Hồ, mà nhà Hồ là người đã giết hai ông cố và họ nội của mình! Họ Hồ mất, đất nước mất, ông lại theo Lê chiến đấu để giải phóng quê hương, đem lại tự do thái bình cho nhân dân. Nguyễn Trãi đi lại nhiều nơi, suy xét lịch sử để tìm ra con đường cứu nước mới. Sau một quá trình suy tư, tìm tòi, Nguyễn Trãi đã vạch ra một kế hoạch cứu nước gọi là Bình Ngô sách. Với kế sách đó, Nguyễn Trãi vào Thanh Hóa, phò tá Lê Lợi, tham gia cuộc khởi nghĩa Lam Sơn. Nguyễn Trãi trên con dường cứu nước đã không tham gia các cuộc khởi nghĩa thời cuối Trần mà tìm đến cuộc khởi nghĩa Lam Sơn. Trong khoảng mười năm khi nhà Hồ thất bại (1407-1417),Nguyễn Trãi đã sống trong cảnh đau thương của cả dân tộc cũng như của riêng gia dđình ông. Dất nước bị tàn phá, cha bị bắt giải sang Trung Quốc, “nợ nước”, “thù nhà”, Nguyễn Trãi khắc sâu lời cha dặn: “Con trở về lập chí, rửa thẹn cho nước, trả thù cho cha, như thế mới là đại hiếu”. Những ngày ông bị giam lỏng ở Đông Quan, lửa khở nghĩa đang rực cháy trên nhiều vùng đất nước . Thế nhưng, Nguyễn Trãi đã bỏ qua tất cả những cuộc khởi nghĩa của phái hậu Trần. Ông đem trái tim rực cháy tình yêu nước góp thêm ngọn lửa vào cuộc khởi nghĩa Lam Sơn khi ấy vừa mới nhóm lên. Đó là hướng đi đúng đắn và sự lựa chọn có ý nghĩa quyết định  đối với cả cuộc đời và sự nghiệp của Nguyễn Trãi. Đến với cuộc khở nghĩa Lam Sơn,  ông đã sống những ngày đầy ý nghĩa và đẹp nhất với những cống hiến cho dân, cho nước.
2.3.3.3 Nhân nghĩa trong  tư tưởng cầu người hiền tài giúp nước, giúp dân
Nguyễn Trãi quan niệm rằng, nhân tố quyết định sự nghiệp xây dựng đất nước thái bình, thịnh trị là nhân dân. Làm thế nào để phát huy hết được những yếu tố tích cực của quần chúng nhân dân? Trong sức mạnh của nhân dân thì yếu tố nào là động lực mạnh mẽ nhất? Nguyễn Trãi đã chỉ ra, đó là yếu tố nhân tài. Trong Chiếu cầu hiền tài, ông cho rằng: “người tài ở đời vốn không ít”, nên triều đình phải cầu hiền bằng nhiều đường, nhiều cách như học hành thi cử; hoặc tiến cử “văn võ đại thần, công hầu, đại phu từ tam phẩm trở lên, mỗi người đều cử một người, hoặc ở triều đình, hoặc ở thôn dã, bất cứ là đã xuất sĩ hay chưa, nếu có tài văn võ, có thể trị dân coi quân, thì… tùy tài trao chức”; hoặc ứng cử “người có tài ở hàng kinh luân bị khuất ở hàng quân nhỏ”, “người hào kiệt náu ở nơi đồng nội, lẫn ở hàng binh lính” phải tự mình đề đạt để gánh vác việc dân, việc nước. Như vậy, rõ ràng rằng, Nguyễn Trãi đã rất chú trọng đến việc đào tạo, bồi dưỡng, phát triển và sử dụng nhân tài vào việc trị quốc, an dân. Có thể nói, chiến lược con người của Nguyễn Trãi, cho đến nay, vẫn mang đậm tính thời sự đối với chúng ta

Trong bài “Chiếu khuyến dụ hào kiệt”, ta thấy rõ tư tưởng này của Nguyễn Trãi 
“Hiện nay các thành đã phá, duy còn thành Đông-quan là chưa hạ. Vì thế ta nằm không yên chiếu, ăn không ngon miệng, sớm hôm lo lắng. Và bên cạnh ta chưa có được người tài. Ta tuy làm chủ tướng, nhưng một thì già yếu bất tài, hai thì học ít biết nông, ba thì nhiệm vụ nặng nề khó gánh vác nổi, mà tướng quốc, thái bảo, thái phó chưa đặt, thái úy, đô nguyên súy còn khuyết, hành khiển các quan khác mười phần mới đươc một hai. Vì thế ta nhún mình tỏ lòng thành thực, khuyên các bực hào kiệt đều nên cùng nhau gắng sức, cứu đỡ muôn dân, đừng có kín tiếng giấu tài, khiến thiên hạ phải hãm trong lầm than mãi mãi. Hoặc có người cao tiết như Tứ hạo gia độn như Tử Phòng, cũng hãy nên vì dân cứu nạn, đợi khi thành công rồi có muốn được thỏa chí xưa, lại về rừng núi thì ta cũng không ngăn giữ.”
2.3.3.4 Nhân nghĩa còn thể hiện ước mơ xây dựng xã hội lý tưởng cho nền thái bình muôn thuở: xã hội Nghiêu Thuấn
 “Vua Nghiêu Thuấn, dân Nghiêu Thuấn
 Dường ấy ta đà phỉ sở nguyền”.
Chính vì để an dân, làm sao cho dân được no ấm cho nên ông muốn xây dựng một đất nước vì dân, trong đó có Vua sáng, Tôi hiền. Những người có trách nhiệm phải lo cái lo của dân, phải tu thân để trị quốc. Ông đã nhiều lần can vua, hoặc gần hoặc xa bằng những lời nhắn nhủ, bằng các vần thơ mong rằng người đứng đầu nhà nước tu luyện theo để tránh vết xe cũ đã đổ:

“Sắc là giặc, đam làm chi

Thuở trọng còn phòng có thuở sung

Trụ mất quốc gia vì Đắc Kỷ

Ngô lìa thiên hạ bởi Tây Thi

Bụi an gia thất đời từng thấy

Thảm hại tinh thần, lợi ích chi”
Xuất phát từ thực tiễn của đời sống dân tộc, Nguyễn Trãi đã đề ra những yêu cầu đối với những kẻ cầm quyền, từ vua cho đến quan. Theo Nguyễn Trãi thì người làm vua phải “hòa thuận tông thân, nhớ giữ một lòng hữu ái, thương yêu dân chúng, nghĩ làm những việc khoan nhân”. Người làm vua “ chớ thưởng bậy vì tư ân, chớ phạt bừa tư nộ: dừng thích của tiền mà buông tuồng xa xỉ, đừng gần thanh sắc mà bừa bãi hoang dâm”, nói một cách khác là phải tự kiềm chế, không thả lòng cho những dục vọng, thói xấu được phát triển, và lúc nào cũng phải chăm chỉ, thận trọng “dùng nhân tài, nghe can gián,ra một chính sách. Một mệnh lệnh, phát một lời nói, một việc làm, đều giữ chính trung, dùng theo thường điển, ngõ hầu trên có thể đáp thiện tâm, dưới có thể thỏa nhân vọng thì quốc gia mới được yên vững lâu bền”
Nguyễn Trãi đã tiếp thu, thấm nhuần được tinh thần rộng mở, dân chủ của thời đại Lý - Trần một cách sâu sắc, rồi phát huy rực sáng trong thực tiễn đấu tranh giải phóng dân tộc và trong cả thời bình lúc dựng xây đất nước hồi đầu thế kỷ XV. Nguyễn Trãi đã từng tâu với vua Lê Thái Tông: Kể ra, thời loạn dùng võ, thời bình dùng văn. Ngày nay, đúng là lúc nên làm lễ nhạc. Song không có gốc thì không thể đứng vững, không có văn thì không thể lưu hành. Hoà bình là gốc của nhạc, thanh âm là văn của nhạc. Thần vâng chiếu làm nhạc, không dám không hết lòng hết sức, nhưng vì học thuật nông cạn, sợ rằng trong khoảng thanh luật khó được hài hòa. Xin bệ hạ rủ lỏng yêu thương và chăn nuôi muôn dân, khiến cho các nơi làng mạc, thôn cùng xóm vắng không còn một tiếng oán giận than sầu, đó là không mất cái cỗi gốc của nhạc vậy”  (13). Nói về âm nhạc mà Nguyễn Trãi đã nêu lên mối quan hệ giữa “gốc” và “văn”, giữa “hòa bình” và “thanh âm”, tức mối liên hệ giữa nội dung và hình thức của nghệ thuật, mà mối liên hệ này gắn bó chặt chẽ với hiện thực đời sống nhân dân. Vì thế, lời tâu ấy càng thể hiện sâu đậm tấm lòng ưu ái rừng rực “Đêm ngày cuồn cuộn nước triều đông” với dân với nước của Nguyễn Trãi.
Tóm lại, tư tưởng nhân nghĩa của Nguyễn Trãi là nội dung cốt lõi trong toàn bộ hệ thống tư tưởng của ông. Tư tưởng ấy được tiếp thu từ tư tưởng Nho gia với nội dung gắn liền với quyền của giai cấp thống trị. Nhưng với Nguyễn Trãi, tư tưởng nhân nghĩa lại có nội dung lịch sử cụ thể trong sự hòa với những truyền thống quý báu của dân tộc nhằm thể hiện những bình diện cơ bản, mang tính lịch sử của thời đại.
3. KẾT LUẬN

Nguyễn Trãi – nhà tư tưởng vĩ đại, danh nhân văn hóa, nhà quân sự lỗi lạc, nhà chính trị và ngoại giao tài ba với những đóng góp to lớn của mình, ông xứng đáng được con người mọi thời đại tôn vinh và kính phục. Âm vang của tư tưởng nhân nghĩa của Nguyễn Trãi không dừng ở thời Đại Việt mà sẽ mãi truyền đến hậu thế  ngàn đời. Thế kỉ XV, nhân nghĩa của Nguyễn Trãi là thương dân, trọng dân, an dân; là sự khoan dung, độ lượng;  là lý tưởng xây dựng đất nước thái bình thịnh trị. Ngày nay, tư tưởng ấy được kế thừa và mở rộng gắn liến với nhiệm vụ bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền; giải quyết các tranh chấp quốc tế bằng thương lượng hòa bình; xây dựng Nhà nước thật sự của dân, do dân, vì dân.
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